
Mẫu số 01/TLHS PTKĐ/2017 

TỔNG CỤC HẢI QUAN​
TÊN CQ HẢI QUAN YÊU CẦU​

------------ 

  

BẢNG LIỆT KÊ TÀI LIỆU 

KÈM THEO HỒ SƠ PHÂN TÍCH/KIỂM ĐỊNH 

STT Tên tài liệu 
Đơn vị yêu cầu 
phân tích/kiểm 

định 

Đơn vị phân 
tích/kiểm định 

Tổng cục 
Hải 

quan 

1 Phiếu yêu cầu phân tích/kiểm định 
kiêm biên bản lấy mẫu □ □ □ 

2 Tờ khai hải quan □ □ □ 

3 Hợp đồng thương mại □ □ □ 

4 Tài liệu kỹ thuật □ □ □ 

5 

Các tài liệu liên quan khác (nếu có: 
Ghi cụ thể tên các tài liệu): 

- 
……………………………………….. 

- 
……………………………………….. 

□ □ □ 

6 
Phiếu tiếp nhận yêu cầu phân 
tích/kiểm định hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu 

  □ □ 

7 Thông báo kết quả phân tích (Số......)   □ □ 

8 Tổng số tờ tài liệu       

  

……, ngày… tháng… năm…..​
Cán bộ lập hồ sơ tại Đơn vị 

yêu cầu phân tích/kiểm 

……, ngày… tháng… năm…..​
Cán bộ lập hồ sơ tại Đơn vị 

……, ngày… tháng … năm ...​
Cán bộ thụ lý hồ sơ tại 



định​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

phân tích (*)​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Tổng cục Hải quan​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

- Đánh dấu “ü” vào ô nếu có tài liệu đính kèm hồ sơ 

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn vị phân tích/kiểm định ký nháy vào (*) 

 


